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Tuần 27(Từ ngày 24/03 đến ngày 28/03/2025)                      Lớp 1A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

24/3 

Sáng 

1 79 HĐTN CĐ: Phong trào “Học nhân ái, biết sẻ chia”  

2 79 Toán Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số BGĐT,BN 

3 313 Tiếng Việt 
Bài 1: Kiến và chim bồ câu ( T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4 314 Tiếng Việt 
Bài 1: Kiến và chim bồ câu ( T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT 

6 27 Âm nhạc Hát: Cây gia đình. Đọc nhạc  

7     

Ba 

25/3 

Sáng 

1 315 Tiếng Việt 
Bài 1: Kiến và chim bồ câu ( T3) BGĐT,  

vở TV 

2 27 Mĩ thuật Tiết 1: Vật nuôi  

3 53 GDTC Bài 1. Làm quen với bóng (Tiết 4)  

4 316 Tiếng Việt 
Bài 1: Kiến và chim bồ câu ( T4) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5 317 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 53 TNXH Ăn, uống hàng ngày  ( T1) BGĐT 

7 80 HĐTN Bài 18: Em tham gia các hoạt động xã hội (Tiết 1) BGĐT 

Tư 

26/3 

Sáng 

1 318 Tiếng Việt 
Bài 2: Câu chuyện của rễ ( T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 319 Tiếng Việt 
Bài 2: Câu chuyện của rễ ( T2) BGĐT,  

vở TV 

3 53 Tiếng Anh Unit 9: Toys - Lesson 1  

4 80 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách thư viện  

6 27 Đạo đức Thực hành năng giữa kì 2  BGĐT  

7  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT 

Năm 

27/3 

Sáng 

1 81 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

2 27 Toán-TA Unit 4. Numbers from 11 to 20  

3 320 Tiếng Việt 
Bài 3: Câu hỏi của sói (T1) BGĐT,  

vở TV 

4 321 Tiếng Việt 
Bài 3: Câu hỏi của sói (T2) BGĐT, vở 

TV 

Chiều 

5  MT- TC Vẽ  bức tranh con vật theo ý thích  

6 322 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,  

7  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, BN 

Sáu 

28/3 

Sáng 

1 323 Tiếng Việt Bài 3: Câu hỏi của sói (T3) BGĐT  

2 324 Tiếng Việt Bài 3: Câu hỏi của sói (T4) BGĐT 

3 54 Tiếng Anh Unit 9: Toys - Lesson 1  

4 54 TNXH Ăn, uống hàng ngày  ( T2) BGĐT 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT, BN 

6 54 GDTC Bài 2. Động tác di chuyển không bóng (Tiết 1)  

7 81 
HĐTN Sơ kết tuần 27. Kế hoạch tuần 28 BGĐT. Số 

thi đua 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 Ngày 19 tháng 3 năm 2025  



- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 
 


